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1 HĐTN-Tân HĐTN-Nhớ HĐTN-Hồng HĐTN-Huyên HĐTN-Tư HĐTN-Sinh HĐTN-Hà (CD) HĐTN-Phúc HĐTN-Chinh HĐTN-Phượng HĐTN-Hiển HĐTN-Hậu HĐTN-Lan HĐTN-Phú HĐTN-Hai

2 Toán-Nhớ T/A-Tân Văn-Hồng KHTN-Hai Toán-Tuấn TD-Tư Văn - Hà (CD) Sử-Huyên Văn - Phú KHTN-Chinh KHTN-Hiển KHTN-Sinh Văn - Lan Sử-Tùng CN-Phúc

3 Địa -Huyên Văn-Hồng Toán-Nhớ T/A-Thanh TD-Tư GDĐP-Phúc CD- Hà (CD) Văn-Tuyên Địa-Hậu AN-Hùng Toán-Hà Toán-Tuấn Sử-Tùng KHTN-Thạo T/A-Toán

4 Văn-Hồng KHTN-Chinh T/A-Tân AN-Hùng GDĐP-Phúc CD-Tuyên TD-Tư T/A-Thanh Sử-Năng T/A-Toán Văn-Tuyết Địa-Hậu GDĐP-Phượng Toán-Hà KHTN-Thạo

5 T/A-Tân Toán-Nhớ KHTN-Chinh Toán-Tuấn Văn-Tuyên Sử-Tùng T/A-Thanh Địa-Huyên T/A-Toán Toán-Hà Địa-Hậu AN-Hùng KHTN-Thạo GDĐP-Phượng Văn-Tuyết

1 TD-Cường Văn-Hồng Toán-Nhớ GDĐP-Phúc TD-Tư Văn-Tùng T/A-Thanh Văn-Tuyên Văn - Phú KHTN-Hiển T/A-Toán Văn - Lan TD-Huệ KHTN-Thạo Văn-Tuyết

2 KHTN-Hiển Toán-Nhớ GDĐP-Phượng KHTN-Hai Sử-Hồng T/A-Thanh TD-Tư GDĐP-Phúc GDĐP - Phú Văn-Tuyết TD-Cường T/A-Toán Văn - Lan Sử-Tùng TD-Huệ

3 GDĐP-Phượng CD-Tuyên Toán-Nhớ TD-Tư KHTN-Sinh Sử-Tùng GDĐP-Phúc T/A-Thanh KHTN-Hiển TD-Cường KHTN-Chinh MT-Linh KHTN-Thạo Toán-Hà AN-Hùng

4 Văn-Hồng GDĐP-Phượng KHTN-Chinh HĐTN-Huyên Văn-Tuyên KHTN-Sinh KHTN-Hai TD-Tư Toán-Hà T/A-Toán MT-Linh KHTN-Thạo AN-Hùng Văn - Phú Toán-Tuần

5 Địa-Huyên Toán-Nhớ KHTN-Chinh Sử - Phú HĐTN-Tư HĐTN-Sinh Toán-Tuần KHTN-Hai CN - Phượng MT-Linh Toán-Hà GDĐP-Tuyên KHTN-Thạo AN-Hùng Sử - Tùng

1 KHTN-Hiển HĐTN-Nhớ Văn-Hồng Toán-Tuấn KHTN-Sinh TD-Tư CN-Phúc T/A-Thanh Tin-Sơn Địa-Hậu CD-Hà (CD) T/A-Toán T/A-Tân TD-Huệ Toán-Tuần

2 Toán-Nhớ Văn-Hồng T/A-Tân TD-Tư T/A-Thanh KHTN-Sinh Văn - Hà (CD) KHTN-Hai T/A-Toán Toán-Hà Văn-Tuyết KHTN-Hiển Toán-Tuấn CN-Phúc Địa-Hậu

3 Sử-Lan AN-Hùng Tin-Sơn T/A-Thanh CN-Phúc Văn-Tùng Toán-Tuần TD-Tư MT-Linh CD-Hà (CD) CN-Phượng Toán-Tuấn Địa-Hậu Toán-Hà TD-Huệ

4 T/A-Tân Tin-Sơn HĐTN-Hồng Văn-Tùng MT-Linh Toán-Tuần KHTN-Hai AN-Hùng Văn - Phú Văn-Tuyết Toán-Hà CD-Hà (CD) Văn - Lan T/A-Toán GDĐP-Phượng

5 Tin-Sơn T/A-Tân Sử-Lan MT-Linh Toán-Tuấn AN-Hùng KHTN-Hai Toán-Tuần Toán-Hà HĐTN-Phượng T/A-Toán HĐTN-Hậu Sử-Tùng HĐTN-Phú Văn-Tuyết

1 TD-Cường Toán-Nhớ T/A-Tân KHTN-Hai Tin-Sơn Toán-Tuần T/A-Thanh CN-Phúc KHTN-Chinh T/A-Toán Sử-Năng Toán-Tuấn CD-Hà (CD) Văn - Phú Văn-Tuyết

2 HĐTN-Tân TD-Cường Toán-Nhớ Toán-Tuấn T/A-Thanh Toán-Tuần Văn - Hà (CD) KHTN-Hai Văn - Phú KHTN-Chinh Văn-Tuyết Tin-Sơn CN-Phúc KHTN-Thạo T/A-Toán

3 T/A-Tân Địa-Huyên TD-Cường Sử - Phú Văn-Tuyên T/A-Thanh MT-Linh Tin-Sơn T/A-Toán Toán-Hà AN-Hùng Văn - Lan Toán-Tuấn KHTN-Thạo CD-Hà (CD)

4 KHTN-Hiển T/A-Tân Địa-Huyên KHTN-Hai CD-Tuyên MT-Linh AN-Hùng Toán-Tuần HĐTN-Chinh Văn-Tuyết Toán-Hà TD-Cường HĐTN-Lan CD-Hà (CD) KHTN-Thạo

5 KHTN-Hiển KHTN-Chinh CD-Tuyên Tin-Sơn AN-Hùng Địa-Huyên KHTN-Hai MT-Linh Toán-Hà GDĐP-Thám KHTN-Thạo Văn - Lan T/A-Tân T/A-Toán Toán-Tuần

1 MT-Linh TD-Cường Văn-Hồng CN-Phúc Địa-Huyên T/A-Thanh Toán-Tuần Văn-Tuyên CD-Hà (CD) KHTN- Thạo Tin-Sơn Văn - Lan Toán-Tuấn TD-Huệ Sử - Tùng

2 Văn-Hồng Sử-Lan Địa-Huyên T/A-Thanh Toán-Tuấn Toán-Tuần Văn - Hà (CD) CD-Tuyên Toán-Hà Tin-Sơn TD-Cường Địa-Hậu TD-Huệ Văn - Phú KHTN-Thạo

3 Toán-Nhớ MT-Linh Văn-Hồng Toán-Tuấn T/A-Thanh Văn-Tùng Sử-Hậu HĐTN-Phúc TD-Cường CN-Phượng HĐTN-Hiển KHTN-Sinh Văn - Lan Toán-Hà HĐTN-Hai

4 Toán-Nhớ Địa-Huyên MT-Linh Văn-Tùng KHTN-Sinh CN-Phúc HĐTN-Hà (CD) KHTN-Hai Địa-Hậu Toán-Hà KHTN-Chinh CN-Phượng T/A-Tân Văn - Phú Tin-Sơn

5 HĐTN-Tân HĐTN-Nhớ HĐTN-Hồng HĐTN-Huyên HĐTN-Tư HĐTN-Sinh HĐTN-Hà (CD) HĐTN-Phúc HĐTN-Chinh HĐTN-Phượng HĐTN-Hiển HĐTN-Hậu HĐTN-Lan HĐTN-Phú HĐTN-Hai

1 CD-Tuyên KHTN-Chinh TD-Cường Văn-Tùng Sử-Hồng Tin-Sơn Sử-Hậu Sử-Huyên KHTN-Thạo Văn-Tuyết T/A-Toán Sử-Năng Toán-Tuấn MT-Linh Toán-Tuần

2 CN-Phượng Văn-Hồng KHTN-Chinh Văn-Tùng Văn-Tuyên KHTN-Sinh Tin-Sơn Toán-Tuần AN-Hùng TD-Cường Văn-Tuyết Toán-Tuấn MT-Linh Địa-Hậu T/A-Toán

3 AN-Hùng KHTN-Chinh CN-Phượng Địa-Huyên Toán-Tuấn KHTN-Sinh Toán-Tuần Văn-Tuyên TD-Cường Địa-Hậu GDĐP-Thám T/A-Toán KHTN-Thạo Tin-Sơn MT-Linh

4 Văn-Hồng CN-Phượng AN-Hùng CD-Tuyên KHTN-Sinh Văn-Tùng Địa-Huyên Toán-Tuần KHTN-Chinh Sử-Năng Địa-Hậu TD-Cường Tin-Sơn T/A-Toán KHTN-Thạo
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